
No Title Author Publisher Location

1

Bài tập thực hành Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 6 : Theo Chương trình Giáo dục 

phổ thông 2018 /  

Nguyễn Hữu Long,...[và những 

người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2021.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

2

Bài tập thực hành Toán 6. Theo Chương trình 

Giáo dục phổ thông 2018 / T1 : 

Dương Bửu Lộc chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2021.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

3

Bài tập thực hành khoa học tự nhiên 6 : Theo 

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 /  

Tống Xuân Tám chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2021.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

4

Bài tập thực hành Toán 6. Theo Chương trình 

Giáo dục phổ thông 2018 / T2 : 

Dương Bửu Lộc chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2021.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

5

Trải nghiệm sáng tạo khoa học tự nhiên 6. Bộ 

sách Chân trời sáng tạo / T.2 : 

Nguyễn Đức Hiệp chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2021.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

6

Trải nghiệm sáng tạo khoa học tự nhiên 6. Bộ 

sách Chân trời sáng tạo / T.1 : 

Nguyễn Đức Hiệp chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2021.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

7

Bài tập phát triển năng lực toán 6. Bộ sách 

Chân trời sáng tạo / T.1 : 

Nguyễn Đức Tấn,... [và những 

người khác].

Hà Nội : Giáo dục, 2021. VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

8

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 /   Lưu Thu Thủy tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

9

Ngữ văn 7.  T.1 / Bùi Mạnh Hùng tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

10

Toán 7.  T.1 / Hà Huy Khoái tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

11

Công nghệ 7 /   Lê Huy Hoàng tổng chủ biên kiêm 

chủ biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

12

Toán 7.  T.2 / Hà Huy Khoái tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

13

Giáo dục công dân 7 /   Nguyễn Thị Toan tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus
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14

Tin học 7 /   Nguyễn Chí Công tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

15

Toán 7.  T.1 / Trần Nam Dũng tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

16

Ngữ văn 7.  T.1 / Nguyễn Thị Hồng Nam tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

17

Mĩ Thuật 7 /   Nguyễn Thị Nhung tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

18

Toán 7.  T.2 / Trần Nam Dũng tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

19

Giáo dục thể chất 7 /   Trịnh Hữu Lộc tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2021.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

20

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 /   Đinh Thị Kim Thoa tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

21

Tin học 7 /   Quách Tất Kiên tổng chủ biên 

kiêm chủ biên,...[và những người 

khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

22

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 /   Đinh Thị Kim Thoa tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

23

Giáo dục công dân 7 /   Đinh Phương Duy tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

24

Mĩ Thuật 10 : Lí luận và lịch sử mĩ thuật /  Nguyễn Xuân Nghị tổng chủ biên ; 

Phạm Duy Anh chủ biên ; Nguyễn 

Hữu Phần, Trần Thanh Việt.

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

25

Mĩ Thuật 10 : Thiết kế thời trang /  Nguyễn Xuân Nghị tổng chủ biên ; 

Phạm Duy Anh chủ biên ; Lê Thị 

Hà, Lê Nguyễn Kiều Trang.

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

26

Mĩ Thuật 10 : Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện 

/  

Nguyễn Xuân Nghị tổng chủ biên ; 

Phạm Duy Anh chủ biên ; Vũ 

Quốc Khánh.

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus



27

Mĩ Thuật 10 : Kiến trúc /  Nguyễn Xuân Nghị tổng chủ 

biên;...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

28

Mĩ Thuật 10 : Đồ họa (tranh in) /  Nguyễn Xuân Nghị tổng chủ 

biên;...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

29

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 /   Lưu Thu Thủy tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

30

Giáo dục Quốc phòng và An ninh 10 /   Nguyễn Viết Hải tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

31

Công nghệ 10 : Thiết kế và công nghệ /  Lê Huy Hoàng tổng chủ biên kiêm 

chủ biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

32

Giáo dục thể chất 10 : bóng chuyền /  Trịnh Hữu Lộc tổng chủ biên ; 

Nguyễn Văn Hùng chủ biên, Phạm 

Thị Lệ Hằng.

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

33

Sinh học 10 /   Tống Xuân Tám tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

34

Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 /   Trần Thị Mai Phương chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

35

Chuyên đề học tập hóa học 10 /   Cao Cự Giác tổng chủ biên kiêm 

chủ biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

36

Chuyên đề học tập vật lí 10 /   Phạm Nguyễn Thành Vinh chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

37

Toán 10.  T.1 / Trần Nam Dũng tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

38

Chuyên đề học tập Toán 10 /   Trần Nam Dũng tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

39

Chuyên đề học tập giáo dục kinh tế và pháp 

luật 10 /   

Huỳnh Văn Sơn tổng chủ 

biên;...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

40

Chuyên đề học tập địa lí 10 /   Phan Văn Phú,...[và những người 

khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus



41

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 /   Đinh Thị Kim Thoa tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

42

Toán 10.  T.2 / Trần Nam Dũng tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

43

Chuyên đề học tập Lịch sử 10 /   Hà Minh Hồng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục, 2022. VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

44

Địa lí 10 /   Nguyễn Kim Hồng;,...[và những 

người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

45

Công nghệ 10 : công nghệ trồng trọt /  Lê Huy Hoàng tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

46

Giáo dục thể chất 10 : bóng đá /  Nguyễn Duy Quyết tổng chủ 

biên;...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

47

Chuyên đề học tập Hóa học 10 /   Lê Kim Long tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

48

Chuyên đề học tập tin học 10 : định hướng tin 

học ứng dụng /  

Phạm Thế Long tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

49

Tin học 10 /   Phạm Thế Long tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

50

Toán 10.  T.1 / Hà Huy Khoái tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

51

Sinh học 10 /   Phạm Văn Lập tổng chủ biên kiêm 

chủ biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

52

Chuyên đề học tập Địa lí 10 /   Lê Huỳnh tổng chủ biên kiêm chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

53

Địa lí 10 /   Lê Huỳnh tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

54

Chuyên đề học tập Công nghệ 10 : Thiết kế và 

công nghệ /  

Lê Huy Hoàng tổng chủ biên ; 

Nguyễn Quốc Cường chủ biên ; 

Phạm Văn Sơn.

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus



55

Thơ Xuân Diệu /   Xuân Diệu. Hà Nội : Văn học, 2022. VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

56

Thơ Hồ Xuân Hương /   Hồ Xuân Hương. Hà Nội : Kim Đồng, 2022. VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

57

Hồn Trương Ba da hàng thịt : Tôi và chúng ta /  Lưu Quang Vũ. Hà Nội : Kim Đồng, 2021. VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

58

Bếp ấm của mẹ : Quê hương, gia đình và tuổi 

thơ tôi /  

Đỗ Phương Thảo. TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 

2017.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

59

Chuyện xứ Lang Biang.  T.4, Báu vật ở lâu đài 

K'Rahlan /

Nguyễn Nhật Ánh. TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 

2021.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

60

Ông nội vượt ngục : Tiểu thuyết /  David Walliams ; Minh hoạ: Tony 

Ross ; Snorlax dịch.

Hà Nội : Hội Nhà văn, 

2021.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

61

Chúng ta học thế nào : Sự thật khó tin về việc 

học nó diễn ra khi nào, ở đâu, và tại sao /  

Benedict Carey ; Trần Trọng Hải 

Minh dịch.

Hà Nội : Thế giới, 2022. VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

62

Không gia đình /   Hector Malot ; Huỳnh Lý dịch. Hà Nội : Văn học, 2021. VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

63

Tuyển tập Nam Cao /   Nam Cao. Hà Nội : Văn học, 2022. VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

64

Bài tập phát triển năng lực khoa học tự nhiên 6 

: Bộ sách Chân trời sáng tạo /  

Cao Cự Giác chủ biên,...[và những 

người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2021.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

65

Ngữ văn 7.  T.2 / Bùi Mạnh Hùng tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

66

Công nghệ 7 /   Bùi Văn Hồng tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

67

Âm nhạc 7 /   Hồ Ngọc Khải tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

68

Mĩ Thuật 7 /   Nguyễn Thị May tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

69

Ngữ văn 7.  T.2 / Nguyễn Thị Hồng Nam chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus



70

Lịch sử và địa lí 7 /   Hà Bích Liên chủ biên phần lịch 

sử;...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

71

Âm nhạc 10 /   Phạm Hương Hoa tổng chủ biên 

kiêm chủ biên;...[và những người 

khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

72

Mĩ Thuật 10 : Điêu khắc /  Nguyễn Xuân Nghị tổng chủ biên ; 

Phạm Duy Anh chủ biên ; Đinh 

Gia Lê.

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

73

Ngữ văn 10.  T.1 / Bùi Mạnh Hùng tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

74

Giáo dục thể chất 10 : cầu lông /  Nguyễn Duy Quyết tổng chủ 

biên;...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

75

Hóa học 10 /   Cao Cự Giác tổng chủ biên kiêm 

chủ biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

76

Vật lí 10 /   Phạm Nguyễn Thành Vinh tổng 

chủ biên kiêm chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

77

Chuyên đề học tập ngữ văn 10 /   Nguyễn Thành Thi chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

78

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 /   Đinh Thị Kim Thoa tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

79

Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 /   Huỳnh Văn Sơn tổng chủ 

biên;...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

80

Chuyên đề học tập lịch sử 10 /   Vũ Minh Giang tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

81

Mĩ Thuật 10 : Hội họa /  Nguyễn Xuân Nghị tổng chủ biên ; 

Phạm Duy Anh chủ biên ; Lê Trần 

Hậu Anh.

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

82

Chuyên đề học tập Toán 10 /   Hà Huy Khoái tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus



83

Chuyên đề học tập Sinh học 10 /   Phạm Văn Lập tổng chủ biên kiêm 

chủ biên, Phạm Thị Hương, 

Dương Minh Lam.

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

84

Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp 

luật 10 /   

Trần Thị Mai Phương, Phạm Thị 

Kim Dung, Nguyễn Thị Toan.

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

85

Hóa học 10 /   Lê Kim Long tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

86

Khoa học tự nhiên 7 /   Cao Cự Giác tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

87

Ngữ văn 10.  T.2 / Bùi Mạnh Hùng tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

88

Mĩ Thuật 10 : Thiết kế mĩ thuật, sân khấu, điện 

ảnh /  

Nguyễn Xuân Nghị tổng chủ biên ; 

Phạm Duy Anh chủ biên ; Nguyễn 

Hữu Phần, Trần Thanh Việt.

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

89

Chuyên đề học tập ngữ văn 10 /   Bùi Mạnh Hùng tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

90

Lịch sử 10 /   Hà Minh Hồng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

91

Chuyên đề học tập Công nghệ 10 : Công nghệ 

trồng trọt /  

Lê Huy Hoàng tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

92

Chuyên đề học tập tin học 10 : định hướng 

khoa học máy tính /  

Phạm Thế Long tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

93

Giáo dục thể chất 10 : bóng rổ /  Trịnh Hữu Lộc tổng chủ biên;...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

94

Toán 10.  T.2 / Hà Huy Khoái tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

95

Từ vựng IELTS 8.0 : Từ vựng đắt để đạt điểm 

cao 4 kỹ năng /  

Lê Thu Hà. Hà Nội : Hà Nội, 2022. VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

96

Cẩm nang cấu trúc tiếng Anh : Kiến thức siêu 

đầy đủ - Áp dụng cực dễ dàng /  

Trang Anh. Hà Nội : Đại học Quốc Gia 

Hà Nội, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus



97

Sổ tay sửa lỗi hành văn : Lỗi ngữ pháp trong 

câu có trạng ngữ mở đầu /  

Cao Xuân Hạo, Trần Thị Tuyết 

Mai.

Hà Nội : Hội Nhà văn, 

2021.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

98

Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng : Truyện dài /  Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: Đỗ 

Hoàng Tường.

TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 

2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

99

Bố con cá gai /   Cho Chang In ; Nguyễn Thị Thu 

Vân dịch.

Hà Nội : Hội Nhà văn, 

2020.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

100

Hackers IELTS writing basic : Bộ sách luyện 

thi IELTS dành cho người mới bắt đầu có kèm 

giải thích đáp án chi tiết /  

Tuyết Nguyễn dịch. Hà Nội : Thế giới, 2022. VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

101

Lịch sử và địa lí 7 /   Vũ Minh Giang tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

102

Đời sống bí ẩn của cây : Chúng cảm thấy gì, 

chúng giao tiếp thế nào, những phát hiện từ thế 

giới bí mật /  

Peter Wohlleben ; Thanh Vy dịch. Hà Nội : Thế giới ; Công ty 

Sách Phương Nam, 2020.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

103

Cây cam ngọt của tôi : Chuyện kể về một cậu 

bé trên hành trình khám phá nỗi đau và tình 

yêu thương /  

José Mauro de Vasconcelos ; 

Dịch: Nguyễn Bích Lan, Tô Yến 

Ly.

Hà Nội : Hội Nhà văn, 

2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

104

Cô gái mù chữ phá bom nguyên tử : Tiểu 

thuyết /  

Jonas Jonasson ; Phạm Hải Anh 

dịch.

TP.HCM : Trẻ, 2019. VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

105

Băng đảng nửa đêm /   David Walliams ; Minh hoạ: Tony 

Ross ; Phạm Quốc Hưng dịch.

Hà Nội : Hội Nhà văn, 

2021.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

106

Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất : 

Tiểu thuyết /  

Jonas Jonasson ; Phạm Hải Anh 

dịch.

TP.HCM : Trẻ, 2019. VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

107

Mĩ Thuật 10 : Thiết kế đồ họa /  Nguyễn Xuân Nghị tổng chủ biên ; 

Phạm Duy Anh chủ biên ; Lê Thị 

Hà, Lê Nguyễn Kiều Trang.

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

108

Mĩ Thuật 10 : Thiết kế công nghiệp /  Nguyễn Xuân Nghị tổng chủ biên ; 

Phạm Duy Anh chủ biên ; Đỗ 

Đình Tuyến.

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus



109

Âm nhạc 10 /   Hồ Ngọc Khải tổng chủ biên kiêm 

chủ biên;...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

110

Lịch sử 10 /   Vũ Minh Giang tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

111

Bà nội găngxtơ /   David Walliams ; Minh hoạ: Tony 

Ross ; Snorlax dịch.

Hà Nội : Hội Nhà văn, 

2021.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

112

Hackers IELTS reading basic : Bộ sách luyện 

thi IELTS dành cho người mới bắt đầu có kèm 

giải thích đáp án chi tiết /  

Lê Kiều Trang dịch. Hà Nội : Thế giới, 2022. VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

113

Các lỗi thường gặp trong tiếng Anh /   Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên. Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2021. VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

114

Sống một đời tựa biển khơi : Những bài học trí 

tuệ nhẹ nhàng sâu lắng của đại dương /  

Richard Harrington ; Minh hoạ: 

Annie Davidson ; Ngọc Thư dịch.

Hà Nội : Kim Đồng, 2022. VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

115

Bánh mì kẹp chuột /   David Walliams ; Minh hoạ: Tony 

Ross ; Trung Hiếu dịch.

Hà Nội : Hội Nhà văn, 

2021.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

116

Hackers IELTS listening basic : Bộ sách luyện 

thi IELTS dành cho người mới bắt đầu có kèm 

giải thích đáp án chi tiết /  

Hường Phạm dịch. Hà Nội : Thế giới, 2022. VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

117

Thư viện linh hồn /   Ransom Riggs ; Lê Đình Chi dịch. Hà Nội : Văn học, 2018. VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

118

Nhân tố enzyme : Phương thức sống lành mạnh 

/  

Hiromi Shinya ; Như Nữ dịch. Hà Nội : Thế giới, 2020. VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

119

Giải thích ngữ pháp Tiếng Anh : Với bài tập & 

đáp án /  

Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên. Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2022. VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

120

Hackers IELTS speaking basic : Bộ sách luyện 

thi IELTS dành cho người mới bắt đầu có kèm 

giải thích đáp án chi tiết /  

Thuý Bùi dịch. Hà Nội : Thế giới, 2022. VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus

121

Anders sát thủ cùng bè lũ = Hitman Anders 

and the meaning of it all : Tiểu thuyết /  

Jonas Jonasson ; Phương Hoa 

dịch.

TP.HCM : Trẻ, 2019. VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus



122

Shinrin yoku - Nghệ thuật tắm rừng của người 

Nhật /   

Qing Li ; Nguyễn Ngà dịch. Hà Nội : Công Thương, 

2019.

VFS Secondary library - VFIS - 

HCMC Campus


